Họ và tên:………………………………………………………Lớp 2

ÔN TẬP TOÁN - TUẦN 33
Dạng đề 1: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000
I. Phần trắc nghiệm. 

Câu 1. Tổng của 64 và 36 là:   
	A. 100
	B. 28
	C. 90
	D. 38


Câu 2. Hiệu của 542 và 338 là: 
	A. 880
	B. 214
	C. 204
	D. 870


Câu 3: Số? 

	A. 52
C. 43
	B. 42
D. 53
	375  –  328  =  81  –  ?  +  19


Câu 4. Số nhỏ nhất có ba chữ số ghép được từ các số 4, 5, 8 là: 
	A. 458
	B. 485
	C. 584
	D. 854


Câu 5. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả nhỏ nhất là: 
	A. 730  –  619 
	B. 112  +  95  
	C. 825   –  541   
	D. 23  +  77 


Câu 6. Khoảng cách từ nhà Mai, Phong, Bình và Vân đến trường lần lượt là: 800 m,

3 km, 1 000 m và 650 m. Bạn ở xa trường nhất là: 
	A. Mai 
	B. Phong  
	C. Bình   
	D. Vân 


Câu 7. Trường Tiểu học Đoàn Kết có 345 học sinh nam. Số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 52 em. Hỏi trường Tiểu học Đoàn kết có bao nhiêu học sinh nữ? 
	A. 293
	B. 239 
	C. 392   
	D. 932


II. Phần tự luận
Bài 1. Tính
	52 – 28 + 46 = ………………........

                     = ………………..…
	92 – 19 – 38  = …………….

                      = ……………
	15 + 55 – 48  = ……………...

                     = …………….…


Bài 2. Đặt tính rồi tính
	782  –  4 
……………

……………

…………….
	547  +  115 
……………

……………

…………….
	864  –  391 
……………

……………

…………….
	890  +  39 
……………

……………

…………….
	203  –  63 
……………

……………

…………….


Bài 3. Tính
	254   +  517  –  328  = ……………….........

                                 = ………………….….
605  –  310  +  152  = ……………….........

                                 = ………………….….
	735  –  481  +  239  = ……………….........

                                 = ………………….….
361  +  562  –  705   = ……………….........

                                 = ………………….….


Bài 4. >; <; = ? 
	762  –  680  …………. 100  –  18 

836 – 319   …………... 135  +  372
	315 – 191 …………. 108  +  16

971 – 725 ………….. 227  +  29 


Bài 5. Số? 

	                        + 39                                 – 17                            + 328  


	                            – 7                                   + 245                           – 290  


Bài 6. Hôm qua, cửa hàng bán được 45 m vải. Hôm nay, cửa hàng bán được nhiều hơn hôm qua 15 m vải. Hỏi hôm nay cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 
Tóm tắt                                                             Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 7. Có hai thùng đựng dầu. Nếu chuyển 145 l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau và bằng 325 l dầu. Hỏi: 
a. Lúc đầu thùng thứ nhất đựng bao nhiêu lít dầu?

                                                             Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Lúc đầu thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu? 
                                                             Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c. Cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu? 

  Trả lời: Cả hai thùng có tất cả …………. l dầu. 
Bài 8. Tính nhanh
	a)   33   +  13   +  37   +   47
 = ……………………………………………………………………..

= …………………………………………………………………….. 
= ……………………………………………………………………..
	b)  37   –   5    +   35   –  7 

= ……………………………………………………………………..

= ……………………………………………………………………..
= ……………………………………………………………………..



Các viên bi xanh, đỏ

      Một hộp đựng 30 viên bi, trong đó 20 viên bi đỏ và 10 viên bi xanh. Cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi (mà không nhìn vào hộp) để chắc chắn trong đó có một viên bi xanh, 1 viên bi đỏ. 
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Thử trí thông minh













